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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh tên một số đơn vị hành chính trong Bảng giá đất áp dụng  

từ năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo  

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được sửa đổi, bổ sung  

tại Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, 

Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng 

số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Thực hiện Nghị quyết số 1203/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 9 năm 2024 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tên một số đơn vị hành chính trong Bảng giá đất áp 

dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm Quyết 

định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 như sau: 

1. Tại các Phụ lục I, II và III điều chỉnh, bổ sung như sau: 

a) Bãi bỏ quy định giá đất trồng cây hàng năm, giá đất trồng cây lâu năm, 

giá đất nuôi trồng thủy sản của: Phường 2, xã Phú Đức, xã Tường Lộc, xã Thiện 

Mỹ, xã Tân Hưng. 

b) Quy định giá đất nông nghiệp các thị trấn Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn 

theo khóm, khu như sau: 
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- Thị trấn Long Hồ các khóm (1, 2, 4, 5, 6) có vị trí 1 và vị trí 2; các khóm 

(An Thạnh, An Thuận, Phú Thạnh, Phú An, An Thành, An Hoà, Thông Quan) 

có vị trí 2, vị trí 4, vị trí 6, vị trí còn lại, giá đất tương ứng theo từng vị trí. 

- Thị trấn Tam Bình các khóm (1, 2, 3, 4) có vị trí 2; các khóm (Tường 

Nhơn, Tường Nhơn A, Tường Nhơn B, Tường Lễ, Tường trí, Tường trí B, Nhà 

Thờ, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 5) có vị trí 2, vị trí 4, vị trí 6, vị trí còn lại, giá đất 

tương ứng theo từng vị trí. 

 - Thị trấn Trà Ôn các khu (1, 2, 3, 4, 5, 6) có vị trí 1, vị trí 2; các khóm (Mỹ 

Hưng, Mỹ Phó, Cây Điệp, Mỹ Trung, Mỹ Hoà, Giồng Thanh Bạch, Mỹ Lợi, Tích 

Khánh, Đục Giông) có vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4, vị trí 5, vị trí 6, vị trí còn 

lại, giá đất tương ứng theo từng vị trí. 

2. Tại các Phụ lục IV, V và VI điều chỉnh, bổ sung như sau: 

a) Bãi bỏ quy định giá đất ở tại nông thôn, đất thương mại dịch vụ tại nông 

thôn, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch 

vụ tại nông thôn của: xã Phú Đức, xã Tường Lộc, xã Thiện Mỹ, xã Tân Hưng. 

b) Quy định giá đất ở tại nông thôn, đất thương mại dịch vụ tại nông thôn, 

đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ 

tại nông thôn của xã Tân An Thạnh bao gồm phần quy định giá của xã Tân 

Hưng cũ. 

3. Tại các Phụ lục VII, VIII và IX điều chỉnh, bổ sung như sau: 

a) Quy định giá đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ tại đô thị, đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị 

của phường 1 bao gồm phần quy định giá của Phường 2 cũ. 

b) Quy định giá đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ tại đô thị, đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị 

của thị trấn Long Hồ, thị trấn Tam Bình, thị trấn Trà Ôn như sau: 

- Thị trấn Long Hồ: giữ nguyên giá đất và vị trí của thị trấn thuộc các khóm 

(1, 2, 4, 5, 6); bổ sung quy định giá đất vào thị trấn thuộc các khóm (An Thạnh, 

An Thuận, Phú Thạnh, Phú An, An Thành, An Hoà, Thông Quan) vị trí được 

xác định theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 12 Quyết định số 

37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2024 và giá đất tương ứng được giữ nguyên theo từng vị trí. 

- Thị trấn Tam Bình: giữ nguyên giá đất và vị trí của thị trấn thuộc các 

khóm (1, 2, 3, 4); bổ sung quy định giá đất vào thị trấn thuộc các khóm (Tường 

Nhơn, Tường Nhơn A, Tường Nhơn B, Tường Lễ, Tường trí, Tường trí B, Nhà 

Thờ, Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 5) vị trí được xác định theo quy định tại điểm a, b, c, d 

khoản 1 Điều 12 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 
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25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 và giá đất tương ứng được giữ 

nguyên theo từng vị trí. 

- Thị trấn Trà Ôn: giữ nguyên giá đất và vị trí của thị trấn thuộc các khu (1, 

2, 3, 4, 5, 6); bổ sung quy định giá đất vào thị trấn thuộc các khóm (Mỹ Hưng, 

Mỹ Phó, Cây Điệp, Mỹ Trung, Mỹ Hoà, Giồng Thanh Bạch, Mỹ Lợi, Tích 

Khánh, Đục Giông) vị trí được xác định theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 

Điều 12 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 và giá đất tương ứng được giữ 

nguyên theo từng vị trí. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành 

1. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các ngành có 

liên quan triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này 

thống nhất trên địa bàn tỉnh; tổ chức theo dõi thường xuyên biến động về giá 

đất, xây dựng báo cáo, để công bố chỉ số biến động giá đất thị trường; tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá đất trong các trường hợp quy 

định tại Điều 16 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ. 

2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, 

ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định Bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá đất áp dụng từ 

năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 

37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long và Quyết định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Nơi nhận:                                                          

- Như khoản 2 Điều 2;                                                         

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TT.TU và HĐND tỉnh;                                         

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. UBND tỉnh;  

- Tòa án ND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- BLĐ. VP.UBND tỉnh;                                  

- Báo Vĩnh Long;                                               

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Phòng KTNV; 

- Lưu: VT, 209.KTNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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